
Kế hoạch

Giải ngân từ 

01/01/2024 đến 

15/11/2024

Tỷ lệ giải ngân 

từ 01/01/2024 

đến 15/11/2024

Kế hoạch

Giải ngân từ 

01/01/2024 đến 

15/11/2024

Tỷ lệ giải ngân 

từ 01/01/2024 

đến 15/11/2024

1 2 3 4 5 6

TỔNG SỐ                 2.258                       -                         -          23.602,438        21.670,715 91,82%

1 Vốn NSNN        23.602,438        21.670,715 91,82%

Trong đó:

1.1 Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương                      -                        -   

Trong đó: 

- Ngân sách Tỉnh quản lý

- Ngân sách Huyện quản lý                       -                         -   

1.2 Vốn ngân sách trung ương

- Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng

-
Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư

thủy điện Sơn La huyện Tủa Chùa

- Dự án bảo vệ và phát triển rừng

1.3 Vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia 2.258 0 0%       23.602,438       21.670,715 91,82%

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững        11.340,749        10.445,705 92,11%

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2.258 0 0%          1.262,778          1.262,778 100%

-
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
       10.998,911          9.962,232 90,57%

Biểu số 01A

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐƯỢC PHÉP KÉO DÀI GIẢI NGÂN TỪ NĂM 2022, 2023 SANG NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số              /BC-UBND ngày          tháng         năm 2024 của UBND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nguồn vốn

Kế hoạch vốn năm 2023 được phép kéo dài sang 

năm 2024

Ghi chú

Kế hoạch vốn năm 2022 được phép kéo dài sang 

năm 2024



Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 

NSTW

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 

NSTW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TỔNG SỐ 208.860 208.860 23.602,438 23.602,438 21.670,715 21.670,715 91,82%

A

CHƯƠNG TRÌNH MTQG

GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

GIAI ĐOẠN 2021-2025

105.000 105.000 11.340,749 11.340,749 10.445,705 10.445,705 92,11%

(1)

Các dự án hoàn thành, bàn 

giao, đưa vào sử dụng đến ngày 

31/12/2024

65.000      65.000      7.771,869     7.771,869     7.771,869     7.771,869     100%

1

Tuyến đường Tả Sìn Thàng - Páo

Tỉnh Làng - Sáng Tớ đi Sín Chải,

Huổi Só

C
Xã Tủa 

Thàng

2022-

2023

1412 ngày 

13/8/2022
30.000      30.000      5.608,872     5.608,872     5.608,872     5.608,872     100%

2 Sân Vận động Huyện Tủa Chùa C Thị trấn
2022-

2023

1415 ngày 

13/8/2022
35.000      35.000      2.162,997     2.162,997     2.162,997     2.162,997     100%

(2)

Các dự án hoàn thành, bàn 

giao, đưa vào sử dụng sau ngày 

31/12/2024

40.000      40.000      3.568,880     3.568,880     2.673,836     2.673,836     75%

1
Nâng cấp tuyến đường Pàng Dề

(Xá Nhè) -Phình Sáng, Tuần Giáo
C

Xã Xá 

Nhè

2023-

2025

1000/QĐ-

UBND  

29/6/2023

18.000      18.000      101,9            101,9            101,9            101,9            100%

2
Nâng cấp tuyến đường Xá Nhè -

Mường Đun
C

Xã: Xá 

Nhè, 

Mường 

Đun

2023-

2025

2953/QĐ-

UBND  

06/12/2022

14.000      14.000      3.239,461     3.239,461     2.344,417     2.344,417     72%

3

Sửa chữa, nâng cấp nước sinh

hoạt trung tâm xã Tả Phìn, Tả Sìn

Thàng và các bản lân cận

C

Xã: Tả 

Phìn, Tả 

Sìn 

Thàng

2023-

2025

2954/QĐ-

UBND  

06/12/2022

8.000        8.000        227,519        227,519        227,519        227,519        100%

Nhóm 

dự án

TMĐT 

Biểu số 02A

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ĐƯỢC PHÉP KÉO DÀI GIẢI NGÂN TỪ NĂM 2023 SANG NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số                /BC-UBND ngày          tháng         năm 2024 của UBND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án

Thời 

gian KC-

HT

Địa điểm 

XD
Ghi chú

Năng lực 

thiết kế

Kế hoạch vốn năm 2023 được phép kéo dài sang năm 2024

Tỷ lệ giải 

ngân từ 

01/01/2024 

đến 

15/11/2024

Quyết định đầu tư

Kế hoạch
Số quyết 

định ngày, 

tháng, năm 

ban hành

Giải ngân từ 01/01/2024 đến 

15/11/2024



Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 

NSTW

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 

NSTW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nhóm 

dự án

TMĐT 

TT Danh mục dự án

Thời 

gian KC-

HT

Địa điểm 

XD
Ghi chú

Năng lực 

thiết kế

Kế hoạch vốn năm 2023 được phép kéo dài sang năm 2024

Tỷ lệ giải 

ngân từ 

01/01/2024 

đến 

15/11/2024

Quyết định đầu tư

Kế hoạch
Số quyết 

định ngày, 

tháng, năm 

ban hành

Giải ngân từ 01/01/2024 đến 

15/11/2024

B 

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

QUỐC GIA XÂY DỰNG

NÔNG THÔN MỚI

4.500        4.500        1.262,778     1.262,778     1.262,778     1.262,778     100%

1
Cải tạo, nâng cấp đường nội thôn

Sung Ún, xã Mường Báng
C

Xã 

Mường 

Báng

2023-

2024

2755 ngày 

29/9/2023
2.000        2.000        925,187 925,187 925,187 925,187 100%

2
Cải tạo, nâng cấp đường nội thôn

Phai Tung, xã Mường Báng
C

Xã 

Mường 

Báng

2023-

2024

2901 ngày 

19/10/2023
2.500        2.500        337,591 337,591 337,591 337,591 100%

C

VỐN CHƯƠNG TRÌNH

MTQG PHÁT TRIỂN KINH

TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG

BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

VÀ MIỀN NÚI (NGHỊ QUYẾT

88)

99.360      99.360      10.999          10.999          9.962,232     9.962,232     90,57%

1
Đường Trung tâm xã Mường

Đun - bản Hột 
C

Xã 

Mường 

Đun

2022-

2023

235 ngày 

08/2/2022
14.990      14.990      2.746,836     2.746,836     2.521,685     2.521,685     91,80%

2

Tuyến đường từ Sính Phình -

Trung Thu - Lao Xả Phình - Tả

Sìn Thàng (Trung tâm xã Trung

Thu đi Bản Phô - Cáng Phình),

huyện Tủa Chùa

C

Xã 

Trung 

Thu

2022-

2023

3229 ngày 

14/12/2021
20.000      20.000      768,543        768,543        257,317        257,317        33,48%

3

Bổ sung, nâng cấp các trường

Tiểu học và THCS trên địa bàn

xã Tủa Thàng

C
Xã Tủa 

Thàng

2022-

2023

3363 ngày

30/12/2021
12.853      12.853      129,836        129,836        90,958          90,958          70,06%

4

Bổ sung, nâng cấp các trường

Tiểu học và THCS trên địa bàn

xã Sính Phình

C
Xã Sính 

Phình

2022-

2023

3363 ngày

30/12/2021
13.200      13.200      115,500        115,500        91,154          91,154          78,92%

5

Dự án sắp xếp ổn định dân cư

bản Huổi Só, xã Huổi Só, huyện

Tủa Chùa

C
Xã Huổi 

Só

2023-

2025

1458 ngày 

11/9/2023
25.662      25.662      282,624        282,624        282,624        282,624        100%

6
Đường Nhù Pông Chua đi thôn 3

xã Sính Phình
C

Xã Sính 

Phình

2023-

2024

2945 ngày 

06/12/2022
4.000        4.000        1.168,654     1.168,654     1.168,654     1.168,654     100%



Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 

NSTW

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 

NSTW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nhóm 

dự án

TMĐT 

TT Danh mục dự án

Thời 

gian KC-

HT

Địa điểm 

XD
Ghi chú

Năng lực 

thiết kế

Kế hoạch vốn năm 2023 được phép kéo dài sang năm 2024

Tỷ lệ giải 

ngân từ 

01/01/2024 

đến 

15/11/2024

Quyết định đầu tư

Kế hoạch
Số quyết 

định ngày, 

tháng, năm 

ban hành

Giải ngân từ 01/01/2024 đến 

15/11/2024

7

Nâng cấp tuyến đường nội thôn

Nà Sa từ ông Thào A Lử đến nhà

ông Giàng A Hạng, xã Tả Phìn

C
Xã Tả 

Phìn

2023-

2024

2947 ngày 

06/12/2022
4.335        4.335        466,714        466,714        466,714        466,714        100%

8

Nâng cấp tuyến đường từ trung

tâm xã - thông Háng Là, xã Sín

Chải

C
Xã Sín 

Chải

2023-

2024

2948 ngày 

06/12/2022
4.000 4.000 1.816,395     1.816,395     1.816,395     1.816,395     100%

9

Bổ sung, nâng cấp trường Tiểu

học và THCS Lao Xả Phình, xã

Lao Xả Phình

C
Xã Lao 

Xả Phình

2023-

2024

2950 ngày 

06/12/2022
4.320        4.320        2.208,297     2.208,297     1.971,219     1.971,219     89,26%

10

Bổ sung, nâng cấp các trường

Tiểu học và THCS trên địa bàn

xã Tả Phìn

C
Xã Tả 

Phìn

2023-

2024

2951 ngày 

06/12/2022
4.525 4.525 1.295,512     1.295,512     1.295,512     1.295,512     100%



Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 

NSTW

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 

NSTW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TỔNG SỐ 10.770 10.770 2.258 2.258 0 0 0%

A

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

QUỐC GIA XÂY DỰNG

NÔNG THÔN MỚI

10.770      10.770      2.258            2.258            -               -               0%

1

Nâng cấp đường đi khu sản xuất

thôn Từ Ngài 1, 2 xã Mường

Báng 

C

Xã 

Mường 

Báng

2023-

2024

26 ngày 

16/01/2024
2.430        2.430        730 730               0%

2

Cải tạo, nâng cấp đường ra khu

sản xuất thôn Tiên Phong, xã

Mường Bàng

C

Xã 

Mường 

Báng

2023-

2024

2983 ngày 

14/6/2024
5.000        5.000        578 578               0%

3
Nước sinh hoạt thôn Háng Chở,

xã Mường Báng
C

Xã 

Mường 

Báng

2024-

2025

3560 ngày 

29/12/2023
1.000        1.000        300 300               0%

4
Nước sinh hoạt thôn Nà Áng, xã

Mường Báng
C

Xã 

Mường 

Báng

2024-

2025

1372 ngày 

15/4/2024
2.340        2.340        650 650               0%

Quyết định đầu tư Kế hoạch vốn năm 2022 được phép kéo dài sang năm 2024

Ghi chú
Số quyết 

định ngày, 

tháng, năm 

ban hành

TMĐT Kế hoạch
Giải ngân từ 01/01/2024 đến 

15/11/2024
Tỷ lệ giải 

ngân từ 

01/01/2024 

đến 

15/11/2024

Biểu số 03A

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ĐƯỢC PHÉP KÉO DÀI GIẢI NGÂN TỪ NĂM 2022 SANG NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số                 /BC-UBND ngày            tháng           năm 2024 của UBND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án
Nhóm 

dự án

Địa điểm 

XD

Năng lực 

thiết kế

Thời 

gian KC-

HT


